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	Công dân với các quyền tự do cơ bản

	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận. 
- Trình bày trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân. 
Vận dụng:
- Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Vận dụng cao:
- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác.
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
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	2
	Công dân với các quyền dân chủ

	Công dân với các quyền dân chủ

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo. 
- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo. 
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân
Thông hiểu: 
 Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân. 
Vận dụng:
 Thực hiện được quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. 
Vận dụng cao:
 Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.
	5
	4
	3
	2

	3
	Pháp luật với sự phát triển của công dân
	3. Pháp luật với sự phát triển của công dân
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
- Nêu được nội dung các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. 
Thông hiểu:
 Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và chưa đúng về quyền phát triển của công dân
Vận dụng:
Thực hiện được các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của bản thân theo đúng quy định của pháp luật.
Vận dụng cao:
Nhận xét việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của những người trong gia đình và cộng đồng.
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	Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
	4. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm quyền tự do kinh doanh 
Thông hiểu:
- Hiểu được nghĩa vụ khi thực hiện các hoạt động kinh doanh
- Hiểu được các quy định của pháp luật về lĩnh vực xã hội
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